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L Ò I N Ó I Đ Ẩ ll

0  phương Tữv. TntniỊ ¡1(11 liay TruntỊ có là một llmậl IIÌỊỮ (lùiiiỊ ítẽ clii ¡iicii 
íliHiii lịcli sứ  ikÌiii I<iữa hai tliừi kì cô dụi vù CÚII dại dược cúc niu) Iiliãii vãn 
chu nghĩa liíiliii Ill’ll I II dim Ill'll VÌIO tliẽ ki x\ I, SCIIIỊÌ thi' ki  AI II ílược Iiliìi sử  
học Dill Cri.xtôphơ Kenìư vận ilụiiỊỊ (tê chia túc phẩm "Lịch sửtliể iịiới" cùa ÔIIIỊ 
ihìinli bu phán : cô thù, truil}! dụi và cận dại.  Đến tlií' kì ỵ \  m ,  rliuậl IIỊỊĨỈ Iiìiy 
itược sử dụng phò biến ớ' phitơHĩị Tây. Tttv các học iỊÍù dã nhất tri clio  rằn ự Irun/Ị 
(tại là KÌai (loạn ớ  íỊÍữíi co dại vù cận itụi nluíiiỊỊ thời ki lịcli sử Iiàv IIIỞ (lầu vù 
kết thúc vào lúc nào till V ki I’ll rất khác Ilium. \'ê  mốc mờ (lúII, người ta chủ 
trươiiiỊ ílựíi vào các sự kiện lịcli sứ như cúc hoàng c lếRôma chết, ví Iiliư hoàng  
di' Dõmi.xiêng chết năm 9(ì, dê ' quốc T ả V Rôma diệt vong (47ồ), giáo hoàng  
Grẽgou I lớn IIIỊÔÌ (590), Iiạiíởi A Rập chiếm Giêrudalem (638), Sáclơmanliơ  
iliíực hill p ltonạ làm  hoàng dờ (8 0 0 ) v .r... w  m ốc kết thúc, người tu  căn cứ  vào  
cức sự kiện như đ ế  quốc Đỏng Rôina iliệt vong ị 1453), Cri.xtôphơ Colombo lìm  
ra châu M ĩ (1492), năm bát dầu của phung trào cài cácli tôn giáo ở  Đức 
( IÍ ' I7) I M ' . . .  Rõ ràng lù liáu liẽt Iiliữiig thời điểm dược nêu ra ở  trên đều không
c ó  V n i ị l i ĩ a  v ạ c l i  t h ờ i  d ạ i .

Các lìlií) sứ  lioc m ác—All clio làng lịch sứ trung dại vê cơ bản lủ lịcli sú  
cliê clộ phang kiến, một !ùnli lliái kinh t ế  xã  hội tiếp  theo clié í/ộ chiếm hữu 
n ô  l ệ ,  m à  n i é n  d ạ i  i t á i i l i  d ấ u  s ự  k ế t  t h ú c  c ù a  c h ế  đ ộ  c l ú ế n i  l i ữ u  HÔ l ệ ,  Ở T ủ y  

Au lủ năm 476, năm dè  quốc Táy Rôma diệt vong. Còn sự kiện íỉánli diiu sự  
kẽt ilníc thời trung dại và IIIỞ (láu clio tliừi kì cận dại lìi cuộc cách Hựtng tư  
sán Anh bill đáu bÙMỊ nó năm 1642.

Nlitỉ trên dã nói, nội chìm’ cua lịcli sứ  trung dụi ill lịcli sứ c h ế  độ phong  
kiên, IIIÕI c h ế  độ x ã  hòi p h ổ  biến Iiliấi trong lịcli sử  loài người, v é  mat ¡Illicit 
ngữ, ché độ  phong kiến là một lừ chuyển ngữ từ  chữ féoda ỉité  hoặc ỷéodalisme,  
m ột cliữ  bắ t IIỊỊUỎII lừ  c h ữ fe o d  trong tiếng  La!inh Iiglũa lủ lãnli d ịu  clia truvén  

COII Iiôi Ũ  Trung Quốc thời Tủ  V Cliu cũng có chè ả ộ vua Chu item clấi đai 
pliiiiili clio hù con dê kiến lập các nước cliư háu ỊỊỌÌ là "phong kiến iluiii 

thích". Do chi' dộ IUIV giong che ilộ plioiiịi (lát clio bồi than ờ  T ủ V An Iii'11 
IIỊỊƯỜ Ì III d ữ  í l ì i i i ị ’ c l i ữ p l i o i t i ;  k i ế n  i l ế d ị c h  c h ữ f é o d a l i i c .  Tu V 1' Ị ÍV  c ù  l i i ù  c l i ữ  IIÙ Ỵ
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chỉ mới phản ánh hình thức pliân pliong dất (lai chứ chưa phàn ánli bàn cliất 
cùa ch ế  độ đỏ.

Vậy thì bàn cliất cùa ch ế  độ phong kiến là gì ? Đó là một liìiili tliái kinh t ế  
xã  hội trong đỏ có liai giai cấp cơ bản là giai cấp địa chủ pliong kiến và giai 
cấp nông dân. Giai cấp địa chù pliong kiến chiếm hầu liết ruộng đất trong x ã  
hội, còn giai cấp nông dân thi bị mất ruộng đất và bị biến thànli nông nô. 
Trên cơ sở ấy, giai cấp địa chù pliong kiến bóc lội nông dân bằng địa tô và 
các liình tliức cưỡng bức siêu kinh tếkliác.

ơ  Tây Âu, địa lô có ba lùnli tliức là lô lao dịch, lô sàn phẩm và tô tiền. 
Riêng với lùnli thức tô lao dịch, mỗi liộ nóng dân được lãnh cliúa của mình 
giao cho một mànli (lá) đ ể  làm ăn sinh sống, nhưng họ có nglũa vụ mỏi luán 
phải dem theo súc vật và nông cụ đến làm việc trên ruộng đất của chù từ 3 -  4 
Iigày. Trong thời kì đáu cùa thời trung dại, liình tliức địa lô này áp dụng phó 
biến nhất ỜTây Au. v ề  sau khi nén kinh tế  hảng hoá pliát triển, các hình thức 
địa tô kliúc (gọi chung là tô đại dịch) mới dàn dàn thay th ế  tô lao dịch. Sự 
thay đổi hình thức địa tô klìông hề làm giảm bớt t ì  lệ bóc lội, nhưng đã Iiới 
lòng sự quàn lí cùa cliù đối với nông nô.

N g o à i  v i ệ c  b ắ t  n ô n g  n ô  p h à i  n ộ p  đ ị a  t ô  c h o  m ì n l i ,  g i a i  c ấ p  p l i o n g  k i ế n  CÒII 

buộc chặt nông dán vào mảnlì đất được cliia liết đời này sang đời kliác và có 
quyền can thiệp vào nhiều mặt trong dời sống cùa họ.

Lịch sử trung đại pliuơng Tây kéo dài ¡2 th ế  k i (từ tlìế k¡ V -  XVII), trong 
dó căn cứ theo tiến trình của ch ế  độ pliong kiến có th ề  chia tliànli ba thời kì là 
sơ kì, trung kì và mạt kì.

Tliời sơ kì trung đại kéo dài từ  th ế  ki V -  X là llìời kì lùnli thành chế độ 
pliong kiến. Trong thời kì này, trên cơ sớ diệt vong cùa đê' quốc Tây Rôma, 
nhiều vương quốc mới dã ra đời, Irong sô dó tiêu biếu nliất là vương quốc 
Frăng. Ớ các quốc gia ịiày, háu hết ruộng đất trong xã  hội dấn dán tập trung 
vào tay giai cấp phong kiến th ế  tục và Giáo hội và biến tliành những lãnli địa 
truyền từ  dời này sang đời khác. Đồng tliời đây cũng là quá trình nông nô hoá 
nông dân và trang viên lioá nén kinli t ế  trong nước.

Thời trung kì trung đại kéo dài từ tliế ki XI -  XV là thời kì phát triển của 
c h ế  độ pliong kiến. Trong lliời kì này, ch ế  độ nóng IIÔ càng vững chắc, tliế lực 
giai cấp lănli cliúa pliong kiến càng pliát triển, do dó dàn đến tình trạng cliia 
cát phong kiến tổn tại phổ  biến ở Tây Âu. Nhung, từ tliế  k ì XI, nền kinh tế  
hàng lioá bát đầu phát triển dần đến sự ra dời cùa thành thị và một tầng lớp 
xã liội mới là thị dân, tầng lớp ngày càng có vai trò quan trọng về mọi mặt
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trong tiến trình lịcli sử. Cũng từ dây, nén văn hoá sau nliiều th ế  k i bị lụi làn 
lại bát (lầu khởi sắc. Tuy nhiên do sự  phát triển cùa c h ế  độ pliong kiến và cùa  
nên kinli tẽ hàng lioá, sự  bóc lột và IIÔ dịch dối với nông dân càng tăng cường 
nên ở  các nước T â y  All đã  diễn ra nhiêu cuộc khởi ngliĩa tương đôi I Ớ I I  cùa 
nông dán.

Thời mạt kì trung đại kéo dài từ  đúu tliế  ki XVI đến giữa th ế  ki X\ 'II là thời 
kì tan rã  cùa ch ế  dộ pliong kiến. Do sự  phát triển mạnh m ẽ cùa nền kinh tế  
liàng lioá, quan lìệ tư  bản cliù nghĩa vốn đã có mầm mông ở  Italia từ  tliế  kì 
X IV , giờ dãv pliát triển p h ổ  biến ờ Tây Au dần đến sự  ra đời cùa hai giai cáp 
mới là giai cấp tư  sàn và giai cấp vô sán. Trên cơ sâ  Iiliững biến đổi lớn lao vé 
kinh t ế  x ã  liội, ờ các nước Táy Âu đã có Iiliững tliay đổi quan trọng về nhiều 
mặt như đổi mới về tư  tưởng, pliút triền nháy vọt vê văn lioá, xác lập c h ế  độ 
quân cliú cliuyên c h ế  ờ  một s ố  nước... nhưng đồng tliời mâu thuẫn trong xã  lìội 
cũng ngày càng gay gắt và pliức tạp nên dã dấn đến các pliong trào cài cácli 
tôn giáo và kliởi Iiglũa nông dân rầm rộ mà liêu biểu Iiliất là à  Đúc. Riêìig ở 
N êdéclan, ngoài những điều kiện xã  liội nói trên còn tồn tại mâu lliuẫn dân 
tộc gay gắt giữa nhân dân Nêdéclan với giai cấp thống trị ngoại lai Tây Ban 
N ha, nén dã  sớm n ổ  ra cuộc cácli mạng làm Iihiệm vụ giải phóng dân tộc và 
do đó dã dẫn đến sự  ra đời cùa nước Hà Lan, nhà nước cộng lioà tư sán đàu 
tiên trên lliế  giới. Do quan niệm cho rằng từ khi bắt đâu diễn ra phong trào  
văn lioá phục hưng về sau là tliời kì cận dại ; nên trước đây nliiéu học già  
pliuơng Tây cho rằng trung đại là một thời kì lioàn loàn đen tối gắn liền với 
lạc liậu và bạo tàn nên gọi là "đêm trường trung cổ". Tliực ra, dù clio trong  
giai đoạn đầu, sự phát triền về kinh lẻ' và vân lìoá có cliậm cliạp Iiliư th ế  nào 
đi nữa thì phương thức sàn xuất phong kiến vẩn là một bước tiến cùa lịcli sứ  
so với c h ế  (lộ cliiếm liữu nô lệ. Vả chăng từ  th ế  k ì  AV về sau, lịcli sử  trung đại 
phương Tây đã  lật sang những trang tương đối huy hoàng với những thành tựu 
mới vê sự phút triển của công Ihương nghiệp, cùa văn hoá nói chung và khoa 
liọc k ĩ thuật nói riêng. H ơii Iiữa cliính trong tliời trung dại, các quốc gia và 
các dán lộc ở  cliâu Âu đ ã  hìnli thành. Cuối cùng, cliínli từ trong lòng c liếđộ  
pliong kiến dã tliai Iiglìén một phương thức sản xuất mới tiến bộ hơn, đó là cliù 
Iigliĩa lu  bàn. Vì vậy, phủ liliận hoặc đánli giá kliông tlioả đáng giai đoạn lịcli 
sử  này đều tà nliững quan điểm phiến diện thiếu khoa liọc.

L ịch sử  trung dại phương Tây là lịch sử  c liế  độ pliong kiến trên pliạm vi 
toàn cliâu Âu, trong đó c liếđ ộ  phong kiến ở Táy Âu xuất hiện và lan rã  sớm 
liơn nhiều so với các kliu vực kliác, liơn Iiữa Iiliữiìg nội dung quan trọng nhất 
của lịcli sử  trung đại phương Tây vê kinli tế, xã  hội, cliúili trị, tôn giáo, văn
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hoứ, dấu trcinli giai cấp  r .r.. . cluí yếu diễn ru Ờ T ú \ Âu. Do vậy với diều kiện  
t h ờ i  Í Ị Ì Í I I I  ( l à n h  c l i o  p h á n  l ị c l i  s ử  n à y  ờ  c h ư ơ n g  t r ì n l i  c ư  s ở  c ó  h ạ n ,  n ê n  c l u i n g  

lõi ch i lập trung giới thiệu lịch SỪ Tùy Â u  mà tliói. Hơn Iiữa do dặc client của  
khu vực niiy, nhiều pliong trào, Iiliiềii biến dộng lịcli sử  kliông phủi chi xảy ra  
trong lííiiịi quốc gia l iêng lè  mù thường trờ  tliànli nliững sự  kiện cliung của cô  
Túy Âu, do dó lịch sử trung dại phương T á V kliông viết theo lửng nước mà theo  
nliững vấn dề cơ bàn, những sự  kiện quan trọng và có lính cliất liêu biểu cùa  
cà khu vực d ể  qua dó nói lén nội dung chù yếu cùa c liế  độ pliong kiến ớ khu 
vực này.

*
* *

So vói phương Tây, lịch sử phương DôntỊ trong giai cloạn này có nhiều kliác 
biệt.

Tliời có dụi, ờ  phương Đông có 4 trung lúm văn minli lớn là Ai Cập, Lưỡng 
Hừ, All Dộ và Trung Quốc, trong dó ch i có lịch sử  hai nước lớn là All Độ và 
TruntỊ Quốc dược phiu triển liên lục, còn Ai Cập và cúc nước Ở Táy A thì trài 
qua rất nhiều biến dộng, Jen I lie ki VII dề II trỏ  tliàiih những bộ pliận cứa d ế  
quốc A Rập. Do vậy, nếu chia lịcli sử  phương Đông trước th ế  k i XIX thành 2 
giiii (loạn lớn là CỔ đại và Trung dại th ì thực t ế  ch ì có All Dộ và Trung Quốc
IIIÌI lllõi.

Ngoài những IIIÍỚC nói trên, vào những t l i ế k ỉ  trước vù sail Công nguyên, â  
phương Đôiiịị CÒII liín lượt xuất liiện Iiliiềii quốc gia ở  Đông Nam Á và Đông 
Hắc Á. Như  vậv, dến thời kì IIÙV, ỏ  phương DóiìịỊ ílã tồn tại nhiêu (/nóc gia có 
n inh dộ phút triển cao vé kinh t ế  và văn lioá. Tuy tliế, giáo n inh này clii lập  
Irung giới tliiện lịcli sứ  một sô Iiước tiêu biếu Iiliư Trung Quốc, An Độ, A Rập, 
Nhật Bản. Triều Tiên, Mông CỔ mà thôi, v ề  inặt địa lí, nliũng quốc gia này dã 
bao gồm dại bộ phận đất (Jai ừ  phương Đóng, và vê cliinli trị, kinh t ề  x ã  liội, 
văn hoá (tã rliẽ' hiện dược những nội dung và đặc diểm cliủ yếu của lícli sử  kliu 
vực Iiày tliời Trung đại. Riêng Móng c ổ  tuy lù một IIƯỚC ra đời rất muộn, về  
kinh tế, văn lioá kliông có gì Iiỏi bật nhưng ctó lù một đ ế  quốc có liên quan đến 
lịcli sử  nhiều nước kliôiig clií ở  cháu Á mà cả ờ  châu All nữa.

Việc xác (IỊ/ịIi thời gian bắt (lảu cita lịcli sử  Trung dụi phương Đông là một 
vấn dề không dơn giản như ờ phương Tây. Do sự  phát triển độc lập cùa lịcli sử  
các nước phương Đóng, việc lìm một mốc thời giun Chung m ở dầu clio lịcli sù  
Trung dại pliương Đông là IIIỘI việc liáu Iihư kliông thê' thực hiện dược. Không 
những iliế, việc lìm một ranh giới thời gian đê’ phán chia lịcli sử  có dại và
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i n i l i i Ị  ( l ạ i  C l i n  T i  l i m ;  Q i i ỏ c  VCI A l l  Đ ộ  l i l i l í ;  l ủ  n i l ' l l  \ ' I Ị ' (  k l i l ' N i ’  d ễ  d ư ợ c  m ọ i  I I I Ị I Í Ờ Ì  

Iiliải t r i  S ờ  d ĩ  Iilur rậv lí) vì sự  k ln ic  h it’1 l í' I'liiíciií! rhii'c sản MUÍI íỊÍừíi iỊÌni itoạn  
t r ư ớ c  v ù  Ị Ị Ì ư i  í l o ạ i i  S I I I I  Ờ T r u i i Ị Ị  Q i t ó c  k h õ i i i i  [ l i l i l í  l ủ  m ộ t  \ I I  k l u í c  n l i a n  v ẽ  b à n  

chái, còn ứ  An Độ thì kliõiiỊỊ có t*i khác Iilnm

Do dặc di ếm (ló, việc Iiiừ ílúii lu h sử trun ạ dill I nuiiỊ Quốc bủìiii sự kiện 
mrới Tán iIiõiuị nluíl cà IIIÍÓC năm 221 I ( '.V. và lịch sứ iniiHỊ dại Án Dọ chíực 
bcìl lUíu klii Vifiriif' Ii ién Gnpía lliìinli lạp mini .<20 I I I I  id  mill clníi í/íf V ước. 
Còn lịcli sử  các Iiước kliúc iiliưTricu Til'll, s  Ill'll lililí lili II ¡lili bù Y từ kin iliànli 
lập nhà nước clio ilớii thê ki XIX.

I V mặt phưtniỊỊ thức sán xuất, \ữ  /lợi pluíiOiỊỉ Doin' /lun Inniiỉ (tại CŨIIỊỊ lù 
xà liội phong kiến nhưng (/min hẹ phong kii'11 II íla\ lliiiọt một loại liinli kluìc 
phươ ng Tây.

o  phương Dõhịị có hai liìnli thức sở  hữu ruộng chíl : sờ hữu Iilià nước (quốc 
hữu) và sỡ  hữu lư nhân (Ilf hữu) Di) I't/V. viíii Clip IIÓIIIỊ ílán cũng bao gồm 
n l i i ớ i i  l o ạ i  : IIÒ IIỊỈ ( l á n  c a n h  l á c  n t ộ i i Ị Ị  il l 'll  c i i t i  I i l ià  n ư ớ c  (1(1 l ủ n g  .1(7 í Ị Í a o  c h o ,  

IIÓIIỊỊ <lán lỉnli canh rnọiiiỊ Ja l của clịa í lui, IIIỊIIIÌÌ ra CÒII có nông dân lự CÌIY
Cíĩv niộiiỊỊ ill'll cùa mình. Những iiõntỊ dun ranh lác ruộng (lất cùa Iiliủ nước 
lio ặ c  n un iỊỊ (hit Clin m ìn li có  ntỊliĩa VII p lió i  Iiộp  Ihuè clio  n h à  nư ớ c, CPU n hữ ng  
I1ÒIIỊỊ d â n  lililí ca n il ru ộ n g  clũt cù a  ctịíi c h ù  llù  p h á i  n ộ p  tò.

N hư vậy, c h ế  độ phong kiến ờ phương Dông biio iỊồm 2 (/11(111 hộ IÌI c/inin liệ 
nhà nước - nòng dân và </111111 liệ địa chú - tá dicn. Tinli liìnli này ớ phương 
Dõiiịị kliông phủi là một ván đé mới. ơ  TniiiíỊ Qiióc, lừ  thời Xiuin Thu vé trước 
(lũ tổn lại (/UUII liệ tliứ nluít, lừ thời Chiến Qitòí vé sau thì cà hoi quan hệ 
cũng tổn lụi. Riêng An Độ tlù trong suốt thời cổ  trung (tại luìu nliư clií có C/IIUII 
liệ thứ  Iiliất mà tliỏi. Tình liình V iệt Nam. Triều Tiên, Nliặt Bàn cũng 
tương tự lililí vậy, nhưng M< hướng chung là truiiỊỊ thài ki dầu ruộng dát cliù 
veil thuộc về Iiliừ nước, về sau ruộntỊ iư  mới dán dán plĩát triển.

Do sự phủi triển chậm chụp cùa nền kinli lé liủiiỊỊ hoá nén tuy ờ một số  
Iiước lữ  tliê k i x \ 'l  về san mầm mổntị của ( lili Iiyliĩa tư  bàn dã Miứl hiện, nliưiiỊỉ 
nhún tò â \  còn liết sức nhỏ yếu nén chưa (lú sức ỊỊỠV liên những ànli hườn,ự 
quan trọng vé cúc mặt dổi với tie'll trìnli lịcli sứ phương Dông.

Trong hoàn cánh ây, den thi' kì w  il l ,  XIX, lio sỏ các nước phương Dôiiịi bị 
các đi' (¡HOC phương Tủy xâm  lược do dó dã l)ị bien tliànli những IIKỚC thuộc 
ílịa hoặc nửa thuộc dịu. Kiêng Nlụil Hán là một Irường liợp dặc biệt, dã  
clin veil lừ MĨ liội plioniỊ kiên lớn .xã hội tií bán chù hịịlũư lìluúiỊỊ bước ngoặt

1



lịch sử dó cũng diễn ra vào năm 1868 tức là năm bắi đầu iliực hiện cuộc 
"Minh Trị duy lân".

Tuy về lùnli tliái kinlì t ế  xã  hội và vê tliể  cliê'chính trị, ỏ  phương Đông có 
nhiều điềm tương dồng nhưng sự  phát triển lịch sù  cùa các nước ở đáy mang 
lililí dộc lập rất lớn. Vì vậy, về phương pháp tlìế  hiện, lịcli sử  phương Đông 
không trình bày tlieo vấn đé nliư lịcli sử  trung đại phương Tày mà pliài trình  
bày theo lửng IIUỚC.

C á c tác giả
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